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Abstract 

The liver-protective effect of asiatic acid isolated from the aerial parts of Centella asiatica has been evaluated using 

the paracetamol model with silymarin as positive control. Asiatic acid showed a significant liver-protective activity on 

mices with high level of paracetamol. 
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Cây rau má [Centella asiatica (L.) Urb.; 

Hydrocotyle asiatica L.] thuộc họ Hoa tán 

(Apiaceae, Umbellifera), là một loài cây vừa được 

làm rau ăn, vừa làm thuốc rất quen thuộc ở Việt 

Nam và ở một số nước Châu Á [1, 2]. Cây có rất 

nhiều tác dụng dược lý như chống ung thư [3], 

kháng viêm [4], chữa bệnh về não [5], hoạt tính bảo 

vệ gan [6], hiện vẫn đang được các nhà khoa học 

trong nước và quốc tế rất quan tâm nghiên cứu. 

Trong bài này chúng tôi thông báo kết quả thử 

nghiệm hoạt tính bảo vệ gan của thành phần chính 

trong cây rau má là triterpen axit asiatic (1). 

 

 
 

Axit asiatic được chiết tách và tinh chế từ cây 

rau má theo tài liệu [7]. Hoạt tính bảo vệ gan được 

thử nghiệm tại Phòng thử nghiệm sinh học, Viện 

Công nghệ sinh học, Viện Hàn lâm Khoa học và 

Công nghệ Việt Nam theo mô hình gây độc gan thực 

nghiệm bằng paracetamol [8]. Việc làm tiêu bản vi 

thể tế bào gan, quan sát tiêu bản và nhận dạng những 

thay đổi được thực hiện tại Bộ môn giải phẫu bệnh, 

Bệnh viện 103. Chuột nhắt trắng thuần chủng 

BALB/c, không phân biệt giống, khỏe mạnh có khối 

lượng 22±2 g được chia thành 5 lô (6 con/lô) như 

sau: 

Lô 1 (đối chứng sinh lý): uống nước cất (0,2-0,3 

ml/con/ngày). 

Lô 2 (đối chứng bệnh lý): uống nước cất (0,2-0,3 

ml/con/lô ngày) + paracetamol 

Lô 3 (đối chứng tham khảo): uống silymarin liều 

50 mg/kgP/ngày. 

Lô 4 (thử mẫu): uống axit asiatic liều 20 mg 

/kgP/ngày. 

Lô 5 (thử mẫu): uống axit asiatic liều 

4mg/kgP/ngày. 

Chuột được uống liên tục 7 ngày trước và 2 ngày 

sau khi gây độc cho gan, mỗi ngày uống 1 lần vào 

buổi sáng. Ngày thứ 7 sau uống mẫu 1 giờ, chuột 

nhịn đói 14-16 giờ trước đó, gây độc gan bằng cách 

cho uống paracetamol được pha trong dung dịch 

CMC 1 % với thể tích 0,2 ml/kg (chỉ cho các lô 

2,3,4,5) với liều 400 mg/kgP một lần duy nhất.  

Sau 48 giờ uống paracetamol, lấy máu làm xét 

nghiệm hóa sinh chức năng gan qua định lượng 

AST, ALT, quan sát đại thể và vi thể mô bệnh học 

của gan, xác định khối lượng gan và hàm lượng 

MDA (malon dialdehyde) trong gan. Hàm lượng 

MDA được xác định bằng phương pháp so màu. 

Kết quả được trình bày trong bảng 1, 2 và 3. 

Kết quả ở bảng 1 cho thấy axit asiatic ở liều 20 

mg/kgP/ngày và liều 4 mg/kgP/ngày đều có tác dụng 

bảo vệ gan. Sự sai khác so với các lô đối chứng là có 

ý nghĩa thống kê (P < 0,05). 

Kết quả ở bảng 2 cho thấy, ở lô đối chứng bệnh 

lý (Lô 2) khối lượng gan là lớn nhất. Ở các lô sử 
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dụng chất bảo vệ (lô 3, 4, 5) khối lượng gan nhỏ 

hơn. Sự sai khác này có ý nghĩa thống kê so với lô 

đối chứng bệnh lý (P < 0,05). 

Kết quả kiểm tra trực quan tổn thương gan cho 

thấy, ở lô đối chứng bệnh lý gan nhạt màu, nhu mô 

gan to, nổi rõ; ở các lô khác gan bình thường, nhu 

mô gan đồng nhất. 

 

Bảng 1: Sự thay đổi các chỉ số AST (UI/L) và ALT (UI/L) ở các lô thí nghiệm 

        Lô TN 

Chỉ tiêu  
Lô 1 Lô 2 Lô 3 Lô 4 Lô 5 

AST 84,25 ±9,53 508,25 ±6,99 272,83 ±15,31 320,50±14,97 337,00±19,44 

ALT 47,52 ±11,77 325,25 ±4,92 201,35±8,42 232,75±12,45 242,50±13,38 

 

Bảng 2: Khối lượng gan chuột (g/10 g cơ thể) ở các lô thí nghiệm 

Lô 1 Lô 2 Lô 3 Lô 4 Lô 5 

0,86±0,17 1,55±0,17 0,92±0,11 1,18±0,17 1,18±0,15 

 

Bảng 3: Hàm lượng MDA trong gan chuột thí nghiệm 

Lô TN Lô 1 Lô 2 Lô 3 Lô 4 Lô 5 

MDA (nmol/ml đồng thể) 304,77±6,66 420,31±27,36 330,27±7,45 397,78±24,78 400,69±8,15 
 

Kết quả ở bảng 3 cho thấy, hàm lượng MDA ở 

các lô có sử dụng chất bảo vệ đều thấp hơn lô đối 

chứng bệnh lý. 

 

KẾT LUẬN  

 

Axit asiatic chiết tách từ cây rau má đã thể hiện 

tác dụng bảo vệ gan trên mô hình gây độc gan bằng 

paracetamol. Sự sai khác về các giá trị ở lô thử mẫu 

so với lô đối chứng bệnh lý là có ý nghĩa thống kê (P 

< 0,05) đối với AST, ALT và khối lượng gan chuột. 
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